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CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO PHỤ NỮ GIỮA BỘ TƯ PHÁP VÀ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, tăng cường sự phối hợp giữa Ngành Tư pháp và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc phát triển, mở rộng nội dung, hình thức PBGDPL cho phụ nữ theo tinh thần Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 05/2000/CT-TTg về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước đề ra, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam thống nhất chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, từng bước nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; 

- Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ khi bị xâm hại;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và cộng tác viên pháp luật có chuyên môn nghiệp vụ;

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngành Tư pháp từ TW đến cơ sở nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ. 

2. Yêu cầu:
- Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tập trung vào các lĩnh vực thiết thực với phụ nữ như pháp luật về dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân và gia đình, đất đai, thuế, khiếu nại, tố cáo… Qua đó giúp chị em phụ nữ biết vận dụng những kiến thức pháp luật vào cuộc sống thường ngày, giảm bớt các tranh chấp, các khiếu kiện liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị em;

- Duy trì, mở rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có hiệu quả đối với phụ nữ trong phạm vi cả nước; 

- Chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội và mạng lưới Báo cáo viên pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý (là phụ nữ) từ Trung ương đến cơ sở; 

- Phát huy tính chủ động của các cấp Hội phụ nữ và cơ quan Tư pháp địa phương trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; tăng cường sự phối hợp, cộng tác của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm:

1.1. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn ngành, tổ chức mình đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên tất cả các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, sức khỏe, quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội….; hướng dẫn lựa chọn nội dung, hình thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiêp phụ nữ Việt Nam.

1.2. Phối hợp xây dựng đội ngũ cán bộ Hội làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và đội ngũ cộng tác viên pháp luật.

+ Tiến hành khảo sát, đánh giá trình độ, số lượng đội ngũ cán bộ Hội làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; đội ngũ làm cộng tác viên pháp luật;

+ Trên cơ sở kết quả khảo sát, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, củng cố và phát triển đội ngũ này.

- Cơ quan chủ trì: Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

1.3. Phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ, Hội viên Hội phụ nữ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trợ giúp pháp lý) và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Ban Gia đình Xã hội).

1.4. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giúp các cơ quan tư pháp, các cấp Hội phổ biến, tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

1.5. Phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo theo chuyên đề.

- Cơ quan chủ trì: Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

1.6. Phối hợp xây dựng các câu lạc bộ điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

1.7. Phối hợp trong việc tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đối với các vụ việc cụ thể. 

Tư vấn những vấn đề pháp luật mà phụ nữ quan tâm bằng lời nói, văn bản, điện thoại. Đại diện hoặc mời luật sư đại diện, bào chữa cho phụ nữ phạm tội và phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, buôn bán phụ nữ khi có yêu cầu. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ…

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục trợ giúp pháp lý)

- Cơ quan phối hợp: Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Ban Gia đình Xã hội)

2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ:

2.1. Mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ của các cơ quan Tư pháp địa phương; các cấp hội phụ nữ; cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tổ hòa giải ở địa phương;

2.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các chương trình phát thanh và truyền hình phụ nữ; trên các báo, tạp chí chuyên ngành của Hội phụ nữ; trên hệ thống truyền thanh cơ sở;

2.3. Biên soạn sách, tài liệu, tờ gấp về các lĩnh vực pháp luật cần thiết, phù hợp với phụ nữ;

2.4. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; thông tin cổ động, các trạm tin, bảng tin ở các cụm dân cư.

2.5. Lồng ghép các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý với các chương trình hoạt động, phong trào của phụ nữ (chương trình dân số và sức khỏe sinh sản; chương trình xóa đói giảm nghèo, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chương trình xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…);

2.6. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức thích hợp. Phối hợp tổ chức các cuộc thi nữ tư vấn viên, nữ báo cáo viên và nữ hòa giải viên;

2.7. Tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí thông qua các đợt trợ giúp pháp lý lưu động;

2.8. Xây dựng, khai thác tốt tủ sách pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ cơ sở và phụ nữ.

3. Biện pháp bảo đảm thực hiện:

3.1. Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc ngành mình thực hiện chương trình;

3.2. Cơ quan Tư pháp và Hội phụ nữ các cấp hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp, kiểm tra việc chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình này;
3.3. Định kỳ hàng năm, Lãnh đạo cơ quan Tư pháp và Hội phụ nữ họp thông tin, đánh giá kết quả thực hiện và bàn kế hoạch phối hợp trong thời gian tới; phối hợp tổ chức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ;

3.4. Bộ phận thường trực giúp việc cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và Ban gia đình Xã hội.

Ở địa phương, bộ phận phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý của cơ quan Tư pháp và Ban Gia đình Xã hội của Hội phụ nữ các cấp là cơ quan thường trực. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Các hoạt động chung được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp: Thông tư số 156/1998/TT-BTC ngày 12/12/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (tiểu mục 11, 12 trong mục 111 chi cho thông tin, tuyên truyền, liên lạc); huy động tài trợ trong nước và quốc tế;

- Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chịu trách nhiệm về kinh phí cho các hoạt động của mình tổ chức;

Trong điều kiện cho phép, Bộ Tư pháp hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý;

- Đối với cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp cân đối ngân sách, có mục chi cho hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện cho cơ quan Tư pháp và Hội phụ nữ các cấp hoàn thành nhiệm vụ.

	T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hà Thị Khiết
	 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
(Đã ký)

Uông Chu Lưu


           Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng;

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ủy Ban TWMTTQVN;

- Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;
Để báo cáo
- Văn phòng Chính phủ;

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN (để biết);

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và TW Hội LHPNVN (để thực hiện);
- Sở Tư pháp, Hội phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);

- Lưu VP, Vụ PBGDPL, Cục TGPL, Ban Gia đình Xã hội.
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